	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                TỈNH HÀ TĨNH
	THỐNG KÊ VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP                                                                                                     NHIỆM KỲ 2016-2021


	Cấp HĐND
	Tổng số đại biểu
	
	
	
	Cơ cấu đại biểu Hội đồng nhân dân
	
	Trình độ đại biểu Hội đồng nhân dân
	
	
	

	
	
 Đầu
 nhiệm 
kỳ
	Bãi 
nhiệm  
mất
 quyền
 đại 
biểu
	Cho
 thôi
 nhiệm 
vụ
	Từ trần
	Bầu
 bổ 
sung
	Tổng 
hiện 
nay
	Nữ
	Ngoài 
Đảng
	Tôn 
giáo
	Dân 
tộc 
ít 
người
	Tự 
ứng
 cử
	Tái 
cử
	Văn hóa - chuyên môn
	
	Dưới
 35
	Từ 35 
- 50
	Từ 50
-60
	Trên 
60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Trên 
đại 
học
	Sơ 
cấp
	Trung
 cấp
	Cử nhân - Cao
 cấp 
	
	

	Tỉnh
	55
	0
	5
	0
	0
	50
	14
	3
	2
	0
	
	19
	
	1
	15
	34
	2
	1
	47
	2
	23
	19
	6







	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                      TỈNH HÀ TĨNH
	THỐNG KÊ CƠ CẤU THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH 
NHIỆM KỲ 2016-2021
	Phụ lục 02
	
	

	Chức danh
	Đầu nhiệm kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	Diễn biến 
thay đổi
	Hiện nay
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UV TWĐ
	Bí thư
	Phó Bí thư
	UVTV
	Cấp ủy viên
	Chuyên trách
	Trình độ chuyên môn
	Miễn nhiệm
	Bãi nhiệm
	Từ trần
	Lý do khác
	UV TWĐ
	Bí thư
	Phó Bí thư
	UVTV
	Cấp ủy viên
	Chuyên trách
	Trình độ chuyên môn

	
	
	
	
	
	
	
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ

	Chủ tịch
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	Phó Chủ tịch
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	2
	0

	UVTT
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	0




	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                   TỈNH HÀ TĨNH
	THỐNG KÊ CƠ CẤU BAN CỦA HĐND CẤP TỈNH                                                                                                           NHIỆM KỲ 2016-2021

	Phụ lục 03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          Cơ cấu
	Đầu nhiệm kỳ
	
	
	
	
	Diễn biến thay đổi
	Hiện nay
	
	
	
	
	Ghi chú

	
	
	Tổng số thành viên    
	UVTV
	Cấp
 ủy
 viên
	Không là cấp ủy
	Chuyên trách
	Không chuyên trách
	Miễn nhiệm 
	Bãi nhiệm
	Từ
 trần
	Lý do khác
	Tổng số thành viên
	UVTV
	Cấp ủy viên
	Không là cấp ủy
	Chuyên trách
	Không chuyên trách

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ban của HĐND
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ban KT-NS
	9
	1
	2
	6
	2
	7
	0
	0
	0
	3
	8
	1
	1
	6
	2
	6
	

	Trưởng ban
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	

	Phó Trưởng ban
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	

	Ủy viên
	
	7
	1
	2
	4
	0
	7
	0
	0
	0
	3
	0
	1
	1
	4
	0
	6
	

	Ban Pháp chế
	9
	1
	1
	7
	2
	7
	2
	0
	0
	0
	9
	
	2
	7
	1
	8
	

	Trưởng ban
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	

	Phó Trưởng ban
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Ủy viên
	
	7
	1
	1
	5
	0
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	6
	0
	8
	

	Ban VH-XH
	9
	1
	5
	3
	2
	7
	2
	0
	0
	0
	9
	1
	5
	3
	1
	8
	

	Trưởng ban
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Phó Trưởng ban
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	

	Ủy viên
	
	7
	1
	5
	1
	0
	7
	0
	0
	0
	0
	8
	1
	5
	2
	0
	8
	




	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục 04
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thống
	Đầu nhiệm kỳ đến nay
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KH thường lệ
	Kỳ họp không thường kỳ
	2016
	
	
	
	
	2017
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 kê
	
	
	
	NQ quy phạm pháp luật
	NQ cá biệt
	Chất vấn
	NQ quy phạm pháp luật
	NQ cá biệt
	Chất vấn
	NQ quy phạm pháp luật
	NQ cá biệt
	Chất vấn
	NQ quy phạm pháp luật
	NQ cá biệt
	Chất vấn
	NQ quy phạm pháp luật
	NQ cá biệt
	Chất vấn
	
	
	
	
	

	Cơ cấu
	
	
	
	
	NQ về tổ chức, nhân sự
	NQ khác
	Số chất vấn
	Nghị quyết về chất vấn
	NQ về tổ chức, nhân sự
	NQ khác
	Số chất vấn
	Nghị quyết về chất vấn
	NQ về tổ chức, nhân sự
	NQ khác
	Số chất vấn
	Nghị quyết về chất vấn
	NQ về tổ chức, nhân sự
	NQ khác
	Số chất vấn
	Nghị quyết về chất vấn
	NQ về tổ chức, nhân sự
	NQ khác
	Số chất vấn
	Nghị quyết về chất vấn
	
	
	

	Tỉnh
	10
	9
	19
	16
	13
	24
	19
	0
	21
	1
	16
	31
	0
	25
	7
	11
	88
	0
	22
	13
	22
	27
	0
	32
	22
	27
	33
	0
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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
	THỐNG KÊ CÁC ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 NHIỆM KỲ 2016-2021
	
	
	
	Phụ lục 05
	

	Hoạt động giám sát HĐND
	Số đoàn giám sát
	
	
	Tổng số kiến nghị của đoàn giám sát
	Số kiến nghị được giải quyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Tổng cộng
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Tổng cộng
	2016
	
	2017
	
	2018
	
	2019
	
	2020
	
	Tổng cộng
	Tỉ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	Tỉ lệ (%)
	
	

	Cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thường trực HĐND
	0
	1
	2
	1
	0
	4
	0
	26
	44
	23
	0
	93
	0
	0
	23
	88%
	42
	95%
	21
	91%
	0
	0
	86
	92%
	

	Ban KTNS
	1
	0
	0
	1
	1
	3
	15
	0
	0
	11
	13
	39
	13
	87%
	0
	0
	0
	0
	10
	91%
	12
	92%
	35
	90%
	

	Ban Pháp chế
	1
	2
	0
	1
	2
	6
	35
	17
	0
	14
	22
	88
	29
	83%
	15
	88%
	0
	0
	12
	86%
	21
	95%
	77
	88%
	

	Ban VHXH
	1
	1
	1
	2
	2
	7
	11
	14
	16
	28
	25
	94
	9
	82%
	13
	93%
	14
	88%
	15
	54%
	23
	92%
	74
	79%
	

	HĐND tỉnh
	0
	1
	1
	1
	0
	3
	0
	22
	23
	19
	0
	64
	0
	0
	20
	91%
	21
	91%
	17
	89%
	0
	0
	58
	91%
	

	Tổng số
	3
	5
	4
	6
	5
	23
	61
	79
	83
	95
	60
	378
	51
	84%
	71
	90%
	77
	93%
	75
	####
	56
	93%
	330
	87%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
	THỐNG KÊ VỀ HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA HĐND TỈNH                        NHIỆM KỲ 2016-2021

	Phụ lục 06

	Cấp HĐND
	Tỷ lệ đại biểu tiếp xúc cử tri
	Tổng số kiến nghị và tỷ lệ kiến nghị được giải quyết
	
	
	
	

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2016
	
	2017
	
	2018
	
	2019
	
	2020
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số kiến nghị 
	Tỷ lệ (%)
giải quyết
	Tổng số kiến nghị 
	Tỷ lệ (%) giải quyết
	Tổng số kiến nghị 
	Tỷ lệ(%) giải quyết
	Tổng số kiến nghị 
	Tỷ lệ (%) giải quyết
	Tổng số kiến nghị 
	Tỷ lệ (%) giải quyết

	Tỉnh
	100
	96,4
	93
	96
	89,4
	450
	80
	830
	82
	630
	84
	604
	79
	750
	60











	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                           TỈNH HÀ TĨNH
	THỐNG KÊ VỀ KẾT QỦA LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TẠI KỲ HỌP CUỐI NĂM 2018 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 85/2014/UBTVQH13

	Phụ lục 07

	Cấp 
HĐND
	Tổng số người
 được lấy phiếu tín nhiệm 
	Số người có trên 50% tổng số đại biểu
 đánh giá tín nhiệm cao
	Số người có trên 50% tổng số đại biểu
 đánh giá tín nhiệm 
	Số người có trên 50% tổng số đại biểu
 đánh giá tín nhiệm  thấp

	Tỉnh
	28
	26
	93%
	2
	7%
	0
	0













	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                       TỈNH HÀ TĨNH
	THỐNG KÊ VỀ HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN CỦA HĐND TỈNH                            NHIỆM KỲ 2016-2021

	Phụ lục 08

	Cấp 
HĐND
	Tỷ lệ đại biểu HĐND
tiếp công dân (%)
	Số lượng người
 khiếu nại, tố cáo
	Tổng số kiến nghị và tỷ lệ kiến nghị được giải quyết

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2016
	
	2017
	
	2018
	
	2019
	
	2020
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số kiến nghị 
	Tỷ lệ (%)
giải quyết
	Tổng số kiến nghị 
	Tỷ lệ (%) giải quyết
	Tổng số kiến nghị 
	Tỷ lệ (%) giải quyết
	Tổng số kiến nghị 
	Tỷ lệ(%) giải quyết
	Tổng số kiến nghị 
	Tỷ lệ (%)giải quyết

	Tỉnh
	65
	70
	75
	81
	85
	64
	170
	134
	163
	145
	41
	90
	106
	94
	67
	95
	91
	88
	88
	79,5









	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                        TỈNH HÀ TĨNH
	THỐNG KÊ PHIÊN HỌP CỦA THƯỜNG TRỰC  HĐND TỈNH                                    NHIỆM KỲ 2016-2021

	Phụ lục 09

	Cấp HĐND
	Đầu nhiệm kỳ đến nay
	
	
	Hoạt động giải trình, số chất vấn tại phiên họp
	
	
	
	

	
	Phiên họp định kỳ
	Phiên họp đột xuất
	Tổng số phiên họp 
	Phiên họp có hoạt động chất vấn
	Phiên họp có hoạt động giải trình
	2016
	
	2017
	
	2018
	
	2019
	
	2020
	

	
	
	
	
	
	
	Số cơ quan  giải trình
	Số người trả lời chất vấn
	Số cơ quan  giải trình
	Số người trả lời chất vấn
	Số cơ quan  giải trình
	Số người trả lời chất vấn
	Số cơ quan  giải trình
	Số người trả lời chất vấn
	Số cơ quan  giải trình
	Số người trả lời chất vấn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉnh
	49
	7
	56
	32
	3
	0
	7
	1
	9
	1
	14
	0
	10
	1
	5



